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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023 

 

Căn cứ Văn bản số 2150/UBND-NC ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Điện 

Biên; Văn bản số 707/STP-VP ngày 29/5/2023 của Sở Tư pháp về việc báo cáo 

kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2023.  

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện: 

+ Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 trên địa 

bàn huyện Tuần Giáo. 

+ Ban hành 15 Quyết định, 09 Kế hoạch, 25 Công văn hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác Tư pháp. 

- Kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ: Đã ban hành Kế hoạch 

kiêm tra công tác Tư pháp năm 2013; giao Phòng Tư pháp thực hiện kiểm tra công 

tác tư pháp tại các xã, thị trấn, đến nay đã kiểm tra được 8/19 xã, thị trấn1. 

- Kiểm tra công tác rà soát, đối sánh thông tin giữa Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để thực hiện việc số hóa Sổ hộ tịch tại 19/19 xã, thị trấn. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL  

- Về thẩm định văn bản QPPL: 03 dự thảo Quyết định của UBND huyện; 

- Tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản QPPL do UBND tỉnh ban 

hành góp ý đối với dự thảo các Luật, Nghị định, Thông tư (03 dự thảo). 

- Tự kiểm tra văn bản QPPL cấp huyện: 03 văn bản (QĐ của UBND huyện) 

ngay sau khi văn bản được ban hành. 

 
1 Gồm các xã : Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mường Thín, Mường Khong, Tênh Phông, Tỏa Tình, 

Pú Nhung. 
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- Kiểm tra theo thẩm quyền: Không phát sinh văn bản kiểm tra. 

- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL:  

+ Đã thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL (BC số 

30/BC-UBND ngày 14/01/2023) và công bố văn bản QPPL hết hiệu lực, hết hiệu 

lực một phần năm 2022 (Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12/01/2023). 

+ Đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/02/2023 về hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -2023 trên địa bàn huyện. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

- UBND huyện ban hành 13 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, UBND cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; hòa giải cơ sở. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kiện toàn đội ngũ BCV pháp luật. 

Ban hành Quyết định công nhận BCV pháp luật cấp huyện (hiện huyện có 42 

BCV pháp luật). 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. 

Hiện trên địa bàn có 234 người. 

- Kết quả tuyên truyền (tại cấp xã): Tổ chức 26 cuộc tuyên truyền với 1.606 

lượt người tham dự. 

- Hòa giải ở cơ sở:  

+ Đã hướng dẫn các xã thị trấn củng cố, kiện toàn 177 tổ hòa giải ở cơ 

sở/177 khối bản đạt 100%  khối bản có tổ hoà giải; triển khai thực hiện có hiệu 

quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng 

hoạt động của tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2023. Toàn huyện 

có  929 hoà giải viên. 

+ Kết quả hoạt động của tổ hòa giải: Giải quyết 37 vụ (hòa giải thành: 19 

vụ, không thành: 15 vụ, đang giải quyết: 03 vụ). 

- Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL: Đã tham mưu 

cho UBND huyện ban hành Quyết định công nhận 16 xã và 01 thị trấn đạt chuẩn 

TCPL năm 2022.  

- Về tủ sách pháp luật ở cấp xã 

+ Hiện nay trên địa bàn huyện 17/19 xã có điểm Bưu điện văn hoá xã (xã 

Quài Tở, Pú Xi không có điểm Bưu điện-VH xã), 9/19 điểm Bưu điện có trang bị 

tủ sách pháp luật (tại điểm Bưu điện các xã không có tủ sách pháp luật gồm: Thị 

trấn, Quài Cang, Quài Tở, Mường Thín, Mường Khong, Pú Nhung, Nà Tòng, 

Rạng Đông, Pú Xi và Mường Mùn). 

+15/19 xã, thị trấn có tủ sách pháp luật (các xã không có tủ sách PL: Thị 

trấn, Mường Khong, Mùn Chung và  Rạng Đông); tuy nhiên hoạt động chưa hiệu 

quả, các xã, thị trấn không bố trí phòng đọc, không có bàn, ghế ngồi đọc (có xã 
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trụ sở quá chật hẹp không đủ phòng để bố trí tủ sách, có xã đặt tủ sách tại bộ phận 

“1 cửa”…); hằng năm các xã, thị trấn không mua bổ sung sách cho tủ sách mà chỉ 

sử dụng những sách do các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tỉnh, huyện gửi 

cho cấp xã. 

+ 9/19 điểm Bưu điện có trang bị tủ sách pháp luật (gồm: Quài Nưa, Chiềng 

Sinh, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mùn Chung, Ta Ma, Phình Sáng, Tênh Phông và Toả 

Tình); chưa sát nhập tủ sách pháp luật của Bưu điện –VH xã với tủ sách pháp luật 

của cấp xã. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật  

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: ban hành kế hoạch triển khai, 

thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và các văn bản có 

liên quan đến quản lý, xử lý vi phạm hành chính. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: ban hành kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2023, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2023 và các văn bản về theo dõi THPL. 

4. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước 

- Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi:  

+ Ban hành 09 văn bản hướng dẫn, quán triệt thực hiện công tác hộ tịch, 

công tác chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn huyện; 

+ Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

Thông tư 01/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 04/01/2022 về Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

+ 19/19 xã, thị trấn đã thực hiện triển khai, tổ chức thực hiện việc đăng ký 

hộ tịch trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và đăng ký hộ tịch trực 

tuyến (mức độ 3), tuy nhiên tỷ lệ đăng ký hộ tịch trực tuyến còn thấp, nguyên 

nhân do trình độ của nhân dân còn hạn chế, do cơ sở hạ tầng thông tin chưa đảm 

bảo… 

+ Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trong lĩnh vực hộ tịch. Hiện nay trên địa bàn huyện 

đã thực hiện 03/05 danh mục, gồm đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn. 

- Đã thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ dưới 6 tuổi trên  Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, đảm bảo đạt tỷ lệ 

100% các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi khi đăng ký khai sinh được thực hiện liên 

thông TTHC đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Chưa thực hiện liên thông các TTHC về  đăng ký khai sinh - đăng ký thường 

trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa 

đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí. Nguyên nhân: Chưa đồng bộ phần mềm. 
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- Triển khai, thực hiện số hóa sổ hộ tịch (đã thực hiện xong bước 1: rà soát, 

đối sánh dữ liệu hộ tịch với dữ liệu về dân cư). 

- UBND các xã, thị trấn đã và đang thực hiện chứng thực trên phần mềm 

Quản lý công chứng, chứng thực và thông tin ngăn chặn.  

Việc thực hiện việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 của Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử: Đã triển khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tuy nhiên 

chưa thực hiện việc cấp bản sao điện tử. 

- Kết quả thực hiện công tác hộ tịch: 

 + Cấp huyện: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện giải quyết việc thay 

đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc: 143 trường hợp; Theo dõi, quản lý, cấp 

phát sổ sách, biểu mẫu hộ tịch cho các xã, thị trấn. 

+ Cấp xã: Đăng ký khai sinh: 692 trường hợp (trong đó: đúng hạn 451 

trường hợp; quá hạn 241 trường hợp); đăng ký lại 189 trường hợp.  Đăng ký khai 

tử: 195 trường hợp. Đăng ký kết hôn: 261 cặp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 303 

trường hợp. Nhận cha-mẹ-con: 81 trường hợp. Thay đổi, cải chính hộ tịch: 131 

trường hợp. Lệ phí đăng ký hộ tịch: 24.039.000đ. Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 

1.465 bản. 

 - Kết quả công tác chứng thực (cấp xã): Chứng thực 10.419 việc; thu lệ 

phí: 47.985.00đ. 

 - Kết quả công tác nuôi con nuôi trong nước (cấp xã): 02 trường hợp. 

- Công tác bồi thường nhà nước:  

+ Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo; 

+ Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

Tăng cường quán triệt nội dung Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 

2017; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước. 

5. Công tác xây dựng Ngành; công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

- 19/19 xã, thị trấn có công chức Tư pháp, trong đó 19/19 xã, thị trấn có 02 

công chức Tư pháp – Hộ tịch; 100% công chức Tư pháp cấp xã trình độ Trung 

cấp luật trở lên. 

- Phòng Tư pháp huyện có 04/04 công chức. 

- Công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng trong nghành Tư pháp được chú trọng triển khai. Trong 6 tháng 

năm 2023, trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Tư 

pháp. 

6. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 
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- Đã và đang thực hiện phần mềm chứng thực; phần mềm đăng ký khai sinh 

điện tử và trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.  

- Triển khai nghiêm túc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030”. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

1. Công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL 

- Tự kiểm tra VBQPPL; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 

huyện, UBND ban hành; Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi 

hành toàn bộ hoặc một phần năm 2023 (hoàn thành trước ngày 20/01/2024);  

- Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành. 

- Thẩm định văn bản QPPL (nếu có). 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện ban hành hướng dẫn, chỉ đạo các 

xã, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới 

được thông qua; hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật vào các lĩnh vực còn có 

nhiều vướng mắc ở địa phương và nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, đồng 

bào các dân tộc thiểu số. 

- Nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành trên địa bàn huyện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, phát huy vai trò 

của đội ngũ Hòa giải viên cơ sở; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công tác 

hòa giải ở cơ sở; phấn đấu đạt trên 80% số việc hòa giải thành. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản 

hướng dẫn, thi hành luật. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra hoạt 

động đăng ký hộ tịch, chứng thực. Cung cấp đầy đủ sổ sách, biểu mẫu phục vụ 

cho công tác quản lý, đăng ký hộ tịch. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện. Sử dụng đồng bộ, thống nhất Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ số hoá sổ hộ tịch. Tăng cường tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 

trên địa bàn huyện. Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại các 

xã. 



6 
 

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chứng thực 

theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP vàThông tư số 01/2020/TT-BTP; kiểm tra 

công tác chứng thực tại các xã. 

4. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về thi hành pháp luật về xử lý 

VPHC trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra về thi hành pháp luật về xử lý VPHC 

năm 2023.  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo dõi THPL; ban hành Kế 

hoạch và tổ chức kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.  

5. Công tác ứng dụng thông tin 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng thông tin, công tác chuyển đổi số 

trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn toàn huyện. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2023 của huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PTP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 

 
 

 

 

 


		homv.tg@dienbien.gov.vn
	2023-06-04T18:43:23+0700


		2023-06-05T07:29:08+0700


		2023-06-05T07:29:26+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2023-06-05T07:29:47+0700




